
 

SỞ GDĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  

NĂM HỌC 2026 - 2027 

STT Lớp Giáo viên chủ nhiệm Tổ CM Số điện thoại Ghi chú 

1 10A1 Phan Quang Phú Toán-Tin 0972 083 879  

2 10A2 Phan Thị Thành Lý Lý-CNCN 0909 607 183  

3 10A3 Bùi Quang Trương Tâm Hoá học 0914 333 555  

4 10A4 Kiều Thị Hương Sinh-CNNN 0943 916 767  

5 10A5 Nguyễn Thị Kiều Minh Ngữ văn 0986 326 366  

6 10A6 Vũ Đức Hoàng Hoá học 0917 771 227  

7 10A7 Trần Thị Dung Hoá học 0968 782 727  

8 10A8 Nguyễn Thị Huyền Châu Lý-CNCN 0914 588 188  

9 10A9 Đặng Thị Thu Trang Hoá học 0976 636 456  

10 10A10 Nguyễn Thị Linh Giang Ngoại ngữ 0983 183 347  

11 10A11 Nguyễn Thị Thuý Hằng Ngoại ngữ 0914 185 558  

12 10A12 Vũ Thị Sơn Sử-KTPL 0946 563 667  

13 10A13 Nguyễn Thị Dên Lý-CNCN 0914 527 727  

14 10A14 Lục Thị Thanh Thuỷ Toán-Tin 0886 470 747  

15 10A15 Cao Thị Thúy Loan Sử-KTPL 0389 953 059  

16 10A16 Lò Như Thảo Địa-MT 0377 384 482  

17 10A17 H Ner Bkrông Địa-MT 0848 005 190  

18 10A18 Hoàng Thi Hường Ngữ văn 0918 333 579  

19 11A1 Nguyễn Mạnh Cường Sinh-CNNN 0946 855 854  

20 11A2 Võ Phương Uyên Hoá học 0907 239 174  

21 11A3 Tôn Nữ Như Quỳnh Hoá học 0989 650 880  

22 11A4 Nguyễn Thị Quế Châu Sinh-CNNN 0914 071 869  

23 11A5 Nguyễn Hữu Hoài Toán-Tin 0935 876 520  

24 11A6 Hồ Tân Thành Toán-Tin 0969 000 303  

25 11A7 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Toán-Tin 0944 774 288  

26 11A8 Lê Trương Thuỷ Yên Lý-CNCN 0982 006 479  

27 11A9 Nguyễn Nguyên Thương Địa-MT 0916 155 656  

28 11A10 Hoàng Thị Hoài Thu Toán-Tin 0968 157 983  

29 11A11 Phạm Thị Hải Yến Sinh-CNNN 0934 787 309  

30 11A12 Trần Thị Thu Thủy Toán-Tin 0985 151 658  

31 12A1 Nguyễn Thị Thu Huyền Lý-CNCN 0971 392 016  

32 12A2 Đinh Thị Ngọc Sinh-CNNN 0943 044 646  

33 12A3 Võ Thị Hoàng Anh Ngoại ngữ 0914 194 648  

34 12A4 Nguyễn Thị Thanh Thủy Toán-Tin 0983 427 729  

35 12A5 Nguyễn Thị Thanh Dung Lý-CNCN 0905 909 094  

36 12A6 Ngô Thị Bảo Châu Lý-CNCN 0349 788 030  

37 12A7 Nguyễn Thị Tâm Sinh-CNNN 0935 831 681  

38 12A8 Nguyễn Thị Hoa Ngoại ngữ 0905 081 983  

39 12A9 Nguyễn Thị Lối Hoá học 0339 285 178  

40 12A10 Đặng Thị Kim Oanh Ngoại ngữ 0914 009 070  

41 12A11 Dương Thị Lâm Toán-Tin 0975 623 623  

42 12A12 Nguyễn Thị Phương Nhung Sử-KTPL 0914 692 928  

                  HIỆU TRƯỞNG 


